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   m p  n -     t   p   n t  : Ông Đà   i     í  . 

Các     t  m n  n d n:  

1. Ông  ê  ă    .  

2. Ông  ưu   ô g. 

-                 : Bà  guyễ   ê  iề  Bă g – Thư ký T a  n nh n d n 

hu  n Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  Đ   Đo ,  ỉ   G   L            

phiên toà: Bà  ê   ị Bưởi - Kiểm s t viên. 

N    04 th n  6 năm 2020, t i tr  s  To   n nh n d n hu  n Đak Đoa, tỉnh 

Gia Lai   t    s  th m côn  khai v   n d n s  th  lý s  94/2019/TLST-HNGĐ 

n     5 7 20 9 về vi c “L  hôn, tranh chấp về nuôi con” theo  u  t   nh  ưa v  

 n ra   t    s : 04/2020  ĐXXST-HNGĐ n    19 th n  5 năm 2020, gi a c c 

 ư n  s : 

1. Nguy n đơn: Ch   guyễ    ị S, sinh năm  984. 

Đ a chỉ: thôn P,  ã Đ, hu  n Đ i Lộc, tỉnh  u n  Nam. Ch  N u ễn Th  S 

 ã có   n  in   t    vắn  mặt. 

2.    đơn  Anh  guyễ  Đì    , sinh năm  979. 

Đ a chỉ: thôn M, xã N, hu  n Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Anh N u ễn Đình H 

 ã có   n  in   t    vắn  mặt. 

          Ụ   : 

-   eo  ồ sơ vụ  n, nguyên đơn c   Nguyễn     S trình bày: Ch  v  anh 

N u ễn Đình H k t hôn n    07 0  2004 t i Uỷ ban nh n d n  ã Nam Yang, 

hu  n Đak Đoa, tỉnh Gia Lai trên tinh thần t  n u  n v   ược hai bên  ia  ình 

chấp thuận. Sau khi k t hôn vợ chồn  s n  t i thôn  ,  ã Nam Yan , hu  n Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai v  sinh  ược 02 con  ồm: N u ễn Đình V, sinh ngày 18/4/2004 
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v  N u ễn Đình Đăng K, sinh ngày 18/3/2012. Tron  qu  trình chun  s n   ược 

thời  ian thì   n th n  8 20 6 thì     ra m u thuẫn, n u ên nh n m u thuẫn l  do 

anh N u ễn Đình H b o l c   nh  ập ch  nhiều lần, hăm dọa   i  i t ch  vì vậ   ể 

b o to n tính m n , sức khỏe nên ch   ã bồn  con nhỏ về nh  b  mẹ ruột t i thôn 

Phước Đ nh,  ã Đ i Đồn , hu  n Đ i Lộc, tỉnh  u n  Nam   t m. Tron  thời  ian 

  t m với b  mẹ ruột  ể  em   t anh H có tha   ổi tính tình ha  khôn  nhưn  vẫn 

khôn  tha   ổi nên ch  không thể ti p t c về chun  s n  với anh H n a nên vợ 

chồn   ã s n  l  th n   n na   ã  ần 5 năm. Na  ch  S nhận thấ  tình c m vợ 

chồn  khôn  c n,  ời s n  chun  khôn  thể k o d i, m c  ích hôn nh n khôn    t 

 ược nên ch   êu cầu T a  n  i i qu  t cho ch   ược l  hôn anh H. 

Về con chun : Ch  S và anh H có 02 (Hai) con là N u ễn Đình V, sinh ngày 

 8 4 2004 v  N u ễn Đình Đăn  K, sinh ngày 18/3/2012. N u  n vọn  của ch  S 

cũn  như theo ý ki n của c c con thì ch  S  êu cầu  ược nuôi ch u N u ễn Đình 

Đăn  K, sinh n     8 3 20 2; c n ch u N u ễn Đình V hi n  an    với anh H 

nên theo n u  n vọn  của con nên ch  S chấp nhận  ể anh H nuôi cháu V, ch  S 

không  êu cầu cấp dưỡn  nuôi con. 

Về t i s n chun : Ch  S khôn   êu cầu To   n  i i qu  t. 

-  ạ  b  n bản lấy lờ  k    c   đương sự ngày 14/5/2020 và đơn x n xét xử 

vắng mặt ngày 14/5/2020, b  đơn  n  Nguyễn Đình H trình bày: Anh v  ch  

N u ễn Th  S k t hôn n    07 0 /2004 t i Uỷ ban nh n d n xã Nam Yan , hu  n 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và sinh  ược 02 con là N u ễn Đình V, sinh ngày 

 8 4 2004 v  N u ễn Đình Đăn  K, sinh ngày 18/3/2012. Tron  cuộc s n  hôn 

nhân  i a anh v  ch  S lúc  ầu s n  h nh phúc,   n th n   2 20 2 anh b  tai n n 

 iao thôn  ph i nằm vi n tron  thời  ian  ần 05 th n . Tron  kho n  thời  ian  ó 

ch  S khôn  quan t m  ì   n h nh phúc  ia  ình, ch  S  ã man  con nhỏ về nh  

cha mẹ ruột của ch  S    ã Đ i Đồn , hu  n Đ i Lộc, tỉnh  u n  Nam sinh s n , 

ch  S bỏ mặc  ia  ình, không quan tâm gì   n cuộc s n  vợ chồn , tính   n na  vợ 

chồn   ã s n  l  th n  ã  ần 7 năm; tron  kho ng thời  ian n   anh vẫn có tr ch 

nhi m quan t m,  ọi  i n tho i v    i tiền về quê hỗ trợ phần n o lo cho con ăn 

học. Hi n na  anh vẫn c n tình c m v  có n u  n vọn  mon  mu n  ể ch  San  

qua  về cùn  chăm sóc con c i,     d n  h nh phúc  ia  ình, anh khôn  chấp 

nhận  êu cầu ly hôn của ch  S. Hi n na  con chun  l  ch u V  an  do anh tr c ti p 

nuôi dưỡn , c n ch  S  an  nuôi ch u K. Do anh khôn   ồn  ý l  hôn với ch  S 

nên vấn  ề về con c i v  t i s n anh không có  êu cầu T a  n  i i qu  t. 

Ý ki n của Kiểm s t viên về vi c tu n theo ph p luật t  t n  của v   n từ 

 iai  o n th  lý, chu n b    t    v  t i phiên to   ún  theo qu    nh của ph p luật. 

Về nội dun  v   n  ề n h  Hội  ồn    t    chấp nhận  êu cầu kh i ki n của ch  

Sang và cho ch  S  ược l  hôn với anh H. Về con chun   ề n h   iao cháu V cho 

anh H ti p t c nuôi dưỡn ; giao cháu K cho ch  S ti p t c nuôi dưỡn . Về cấp 

dưỡn  nuôi con và t i s n do  ư n  s  khôn  có  êu cầu nên khôn   em   t. Ch  

S ph i ch u  n phí d n s  s  th m theo qu    nh. 

  Ậ  ĐỊ        OÀ   : 
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Sau khi n hiên cứu c c chứn  cứ, c c t i li u có t i hồ s  v   n  ược th m 

tra t i phiên to , Hội  ồn    t    nhận   nh:  

[1] Về quan h  ph p luật tranh chấp v  th m qu ền  i i qu  t v   n: Ch  S 

kh i ki n  êu cầu T a  n nh n d n hu  n Đak Đoa  i i qu  t vấn    ly hôn và con 

chung với anh H nên quan h  ph p luật tranh chấp l  “L  hôn, tranh chấp về nuôi 

con” qu    nh t i kho n   Điều 28 của  ộ luật t  t n  d n s .      n có n i  ăn  

ký hộ kh u thườn  trú t i thôn 1, xã Nam Yang, hu  n Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, căn 

cứ qu    nh t i  iểm a kho n   Điều 35;  iểm a kho n   Điều 39 của  ộ luật t  

t n  d n s , v   n thuộc th m qu ền  i i qu  t của To   n nh n d n hu  n Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai.  

[2] Về thủ t c t  t n : Ch  S và anh H  ều có   n  in   t    vắn  mặt do 

vậ  căn cứ qu    nh t i kho n   Điều 228 của  ộ luật t  t n  d n s , To   n   t 

   vắn  mặt ch  S và anh H theo thủ t c chun .  

[3] Xét về quan h  hôn nh n: Ch  S và anh H k t hôn ngày 07/01/2004 t i 

Uỷ ban nh n d n xã Nam Yan , hu  n Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, vi c k t hôn là hoàn 

to n t  n u  n,  ún  ph p luật, khôn  b  lừa d i,  p buộc, khôn  vi ph m  iều 

ki n k t hôn nên     l  hôn nh n hợp ph p. C c  ư n  s   ều   c   nh hi n na  

 ã s n  l  th n tron  thời  ian từ n    25 8 20 6 cho   n na , không ai quan tâm, 

chăm sóc lẫn nhau.  

Hội  ồn    t    nhận thấ  rằn : Vợ chồn  ph i có n hĩa v  thư n   êu, 

chun  thủ , tôn trọn , quan t m, chăm sóc,  iúp  ỡ nhau, cùn  nhau chia sẻ, th c 

hi n c c côn  vi c tron   ia  ình. Vợ chồn  ph i có n hĩa v  s n  chun  với 

nhau. Anh H nh khôn   ồn  ý l  hôn với ch  San  nhưn   i a anh H nh v  ch  

Sang không có thỏa thuận về chỗ   hoặc do  êu cầu n hề n hi p, côn  vi c, học 

tập, tham  ia c c ho t  ộn  chính tr , kinh t , văn hóa,  ã hội v  lý do chính   n  

khác, cũn  như l a chọn về n i cư trú của vợ, chồn  qu    nh t i Điều  9 v  Điều 

20 của Luật Hôn nh n v   ia  ình.  ua   c minh t i chính qu ền   a phư n    c 

nhận  i a ch  S và anh H  ã s n  l  th n kể từ th n  8 20 6 cho   n na , c c 

 ư n  s  chỉ bi t bổn phận của n ười  ó, bỏ mặc nhau mu n s n  ra sao thì s n . 

T a  n  ã tri u tập anh H tham  ia t  t n   ể trình b   ý ki n, n u  n vọn  của 

mình mon  mu n h n  ắn  ời s n  vợ chồn  nhưn  anh H khôn   uất trình  ược 

t i li u, chứn  cứ  ể chứn  minh mình khôn  có nh n  vi ph m n hiêm trọn  về 

qu ền, n hĩa v  của vợ, chồn  l m cho hôn nh n l m v o tình tr n  trầm trọn , 

 ời s n  chung khôn  thể k o d i, m c  ích hôn nh n không   t  ược qu    nh t i 

kho n   Điều 56 của Luật Hôn nh n v   ia  ình, do vậ  Hội  ồn    t    nhận thấ  

tình c m vợ chồn   i a ch  S và anh H khôn  c n, m u thuẫn n    c n  trầm 

trọn ,  ời s n  chun  khôn  thể k o d i, m c  ích hôn nh n khôn    t  ược do  ó 

căn cứ kho n   Điều 5  v  kho n   Điều 56 của Luật hôn nh n v   ia  ình cần 

chấp nhận  êu cầu kh i ki n của ch  Sang, cho ch  S  ược l  hôn với anh H. 

 [4] Xét về con chun : Ch  S và anh H x c   nh có có 02 con chun   ồm 

N u ễn Đình V, sinh n     8 4 2004 v  N u ễn Đình Đăn  K, sinh ngày 

18/3/2012. Hi n cháu V  an  s n  với anh H còn cháu K  an  s n  với ch  S. Xét 

ch  S  êu cầu  ược ti p t c nuôi dưỡn  ch u K, còn cháu V giao cho anh H nuôi 
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dưỡn  l  phù hợp với ý ki n, n u  n vọn  của con từ  ủ 7 tuổi tr  lên. X t về  iều 

ki n ho n c nh của c c  ư n  s ,  ể ổn   nh môi trườn  s n  v  học tập t t của 

các cháu V và K, Hội  ồn    t    nhận thấ  cần thi t  ể cho ch  S ti p t c nuôi 

dưỡn  cháu K; giao cháu V cho anh H ti p t c nuôi dưỡn  l  phù hợp với c c qu  

  nh t i c c Điều 8 , 82, 83 Luật Hôn nh n v   ia  ình. X t vi c ch  S và anh H 

chưa ai  êu cầu cấp dưỡn  nuôi con l  ý chí t  n u  n của c c  ư n  s  v  không 

tr i ph p luật nên Hội  ồn    t    không xét. 

[5] Về t i s n: C c  ư n  s  khôn   êu cầu T a  n  i i qu  t nên Hội  ồn  

  t    khôn   ặt ra xem xét. 

[6] Về  n phí d n s  s  th m: Căn cứ kho n 4 Điều  47 của  ộ luật t  t n  

d n s  v   iểm a kho n 5 Điều 27 của N h  qu  t s  326 20 6 U TV H 4 n    

30 tháng 12 năm 20 6 của Uỷ ban thườn  v   u c hội qu    nh về mức thu, miễn, 

 i m, thu, nộp, qu n lý v  s  d n   n phí, l  phí T a  n, ch  N u ễn Th  S ph i 

nộp  n phí d n s  s  th m l  300.000  ồn . 

Vì c c lẽ tr n; 

Q  Ế  ĐỊ  : 

Căn cứ v o kho n   Điều 28;  iểm a kho n   Điều 35;  iểm a kho n   Điều 

39; kho n 4 Điều  47; Điều  95; Điều 220; kho n   Điều 228; Điều 266 v  Điều 

273 của  ộ luật t  t n  d n s .  

Áp d n  kho n   Điều 51; kho n   Điều 56; Điều 58; Điều 81; Điều 82; 

Điều 83 và Điều 84 của Luật hôn nh n v   ia  ình.  

Căn cứ  iểm a kho n 5 Điều 27 của N h  qu  t s  326 20 6 U TV H 4 

n    30  2 20 6 của Uỷ ban thườn  v   u c hội qu    nh về mức thu, miễn, 

 i m, thu, nộp, qu n lý v  s  d n   n phí, l  phí T a  n. 

Tu ên   : Chấp nhận  êu cầu kh i ki n của ch  N u ễn Th  S.  

1. Về quan h  hôn nhân: Ch  N u ễn Th  S  ược l  hôn anh N u ễn Đình 

H. 

2. Về con chun :  

- Giao cháu N u ễn Đình V, sinh ngày 18/4/2004 (theo n u  n vọn  của 

con từ  ủ 7 tuổi tr  lên) cho anh H  ược ti p t c trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn , 

 i o d c con chưa th nh niên, con  ã th nh niên mất năn  l c h nh h nh vi d n s  

hoặc khôn  có kh  năn  lao  ộn  v  không có t i s n  ể t  nuôi mình. 

- Giao ch u N u ễn Đình Đăn  K, sinh ngày 18/3/2012 (theo n u  n vọn  

của con từ  ủ 7 tuổi tr  lên) cho ch  S  ược ti p t c trôn  nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡn ,  i o d c con chưa th nh niên, con  ã th nh niên mất năn  l c h nh hành vi 

d n s  hoặc khôn  có kh  năn  lao  ộn  v  khôn  có t i s n  ể t  nuôi mình. 

C c  ư n  s   ược qu ền thăm nom, chăm sóc v   i o d c con chun  

khôn  ai  ược qu ền n ăn c n.  
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Vì lợi ích của con, theo  êu cầu của c c  ư n  s  hoặc của c  nh n, c  

quan, tổ chức theo qu    nh t i kho n 5 Điều 84 của Luật hôn nh n v   ia  ình, 

To   n có thể qu  t   nh vi c tha   ổi n ười tr c ti p nuôi con. 

3. Về t i s n: C c  ư n  s  khôn   êu cầu T a  n  i i qu  t. 

4. Về  n phí d n s  s  th m: Ch  N u ễn Th  S ph i ch u 300.000  ồn  (ba 

trăm n hìn  ồn )  n phí d n s  s  th m, nhưn   ược trừ v o s  tiền t m ứn   n 

phí d n s  s  th m  ã nộp l  300.000  ồn  (Ba trăm n hìn  ồn ) theo biên lai thu 

t m ứn  phí, l  phí T a  n s  0005093 n    09 tháng 7 năm 2019 của Chi c c thi 

h nh  n d n s  hu  n Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Ch  N u ễn Th  S  ã nộp  ủ  n phí 

d n s  s  th m. 

5. Về qu ền kh n  c o: C c  ư n  s  có qu ền l m   n kh n  c o tron  

thời h n  5 n    kể từ n    tu ên  n,  ư n  s  vắn  mặt t i phiên t a thì thời h n 

kh n  c o tính từ n    nhận  ược b n  n hoặc  ược t n    t hợp l .    

Trườn  hợp b n  n n    ược thi h nh theo qu    nh t i  iều 2 Luật Thi 

h nh  n d n s  thì n ười  ược thi h nh  n d n s ,  n ười ph i thi h nh  n d n s  

có qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, t  n u  n thi h nh  n 

hoặc b  cưỡn  ch  thi h nh  n theo c c Điều 6, 7, 7a, 7b v  9 của Luật thi h nh  n 

d n s ; thời hi u thi h nh  n  ược th c hi n theo qu    nh t i Điều 30 Luật thi 

h nh  n d n s . 

 

        :  
- TAND tỉnh Gia Lai;                                          
- VKSND hu  n Đak Đoa; 

- Chi c c THADS hu  n Đak Đoa; 

- C c  ư n  s ;                                                                                
- UBND xã Nam Yang; 

- Lưu hồ s  v   n.                                                                                                                     

 

  .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    –      OẠ P  Ê   OÀ 

 

(Đã ký) 

 

 

Đà   i     í   

 


